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1 060004 VÕ HỒNG ANH 07/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 5,9 36,50

2 060006 Y VÂN Ê BAN 13/09/2008 Kon Tum Ê Đê Nam 061 6,8 28,75

3 060008 Y BÍCH 17/01/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 061 7,1 29,50

4 060009 TRƯƠNG QUANG BÌNH 23/02/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,5 29,75

5 060010 Y BÔNG 04/01/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 061 7,0 30,50

6 060015 SIU CHIẾN 15/08/2008 Kon Tum Ja Rai Nữ 061 5,9 26,00

7 060016 Y CHOAIH 26/07/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,2 26,75

8 060017 Y MY CHƠNG 15/07/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,2 29,75

9 040040 LÊ THÀNH DANH 23/05/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,1 32,25

10 060029 Y DUNG 01/07/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 061 6,4 29,25

11 060023 BÙI NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 7,1 37,50

12 060026 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 23/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,6 35,50

13 060027 TỐNG ANH ĐỨC 23/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,8 30,50

14 040098 PHẠM THỊ THU HIỀN 07/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 5,6 27,25

15 060040 NGÔ THỊ MỸ HIỆP 02/04/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 6,4 37,25

16 060041 TRỊNH DUY HIẾU 17/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 7,0 31,25

17 060043 Y HOÁ 13/03/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 061 5,9 25,75

18 060052 BÙI QUỐC HUY 20/06/2007 Kon Tum Mường Nam 061 6,0 27,00

19 060053 ĐẶNG NHẤT HUY 19/12/2008 Kon Tum Tày Nam 061 5,5 25,00

20 060055 TRƯƠNG KHANG HUY 31/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 5,9 26,75

21 040133 TRẦN LÊ ANH HUY 31/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 7,1 35,00

22 040137 VÕ THỊ HUYỀN 16/07/2008 Bình Định Kinh Nữ 061 7,9 38,25

23 060060 LÊ HOÀNG KHÁNH 04/02/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 7,0 35,50

24 060061 TĂNG HOÀNG KHÁNH 11/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,6 28,75

25 060065 VÕ HỒ TRỌNG KHOA 15/02/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 5,5 29,25

26 060074 A LAS 02/08/2008 Kon Tum Bahnar Nam 061 7,3 31,50

27 060072 A LĂK 22/02/2008 Kon Tum Rơngao Nam 061 7,3 34,75

28 060075 A LÉCH 14/02/2008 Kon Tum Bahnar Nam 061 7,2 30,75

29 060076 Y LEM 15/05/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 061 7,4 32,00

30 060077 Y LES 14/03/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,5 26,00

31 060078 Y LIÊN 19/07/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 061 5,9 26,00

32 040167 LÊ HOÀNG LINH 24/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 5,7 35,00

33 040172 NGUYỄN THỊ VŨ LINH 23/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 6,5 25,25

34 060082 Y HA LINH 09/04/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,4 29,50

35 060081 ĐẶNG TẤN LINH 17/08/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 5,9 28,25

36 060087 A LƯU 30/12/2008 Kon Tum Bahnar Nam 061 6,5 25,25

37 060090 Y SU LY 05/02/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 061 7,4 34,25

38 060092 NGUYỄN QUANG MINH 28/11/2007 Kon Tum Kinh Nam 061 6,4 29,50

39 060095 A MUN 11/12/2008 Kon Tum Bahnar Nam 061 6,6 25,25

40 060122 Y NƯƠNG 19/07/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,1 26,25

41 040202 ĐẶNG THỊ TỐ NGA 16/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 7,0 29,75
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42 060105 Y NGOM 13/08/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,0 28,50

43 060107 Y NGUY 21/09/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 061 6,8 40,50

44 040215 MAI GIA NGUYÊN 05/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 5,5 28,50

45 060106 Y NGỮ 01/01/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 6,6 28,50

46 060115 Y NHÒA 03/07/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 061 7,6 34,50

47 040236 NGUYỄN BÁ HOÀNG NHƯ 29/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 5,9 31,50

48 060119 SY NHƯƠNG 17/11/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 061 8,2 32,00

49 060126 Y PHIN 21/11/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 6,9 27,00

50 060127 A PHIS 21/06/2008 Kon Tum Bahnar Nam 061 6,4 27,75

51 060137 Y RAS 05/01/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 061 7,5 28,00

52 060138 Y RÊN 23/10/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,5 28,25

53 060139 Y - RU 10/12/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 061 7,1 30,00

54 060145 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 17/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 7,1 32,75

55 060149 NGUYỄN ĐÌNH TÂM 22/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,6 29,00

56 040328 DƯƠNG NGỌC TIẾN 22/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 5,4 26,50

57 060177 TÔ QUANG TOÀN 01/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 5,9 30,50

58 060194 Y TỶ TỶ 26/09/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 061 7,2 26,75

59 150223 PHẠM QUỐC THÁI 15/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,2 30,00

60 010453 BÙI TRẦN PHƯƠNG THẢO 18/07/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 6,4 35,00

61 060153 A THẮNG 10/11/2008 Kon Tum Rơ ngao Nam 061 8,0 40,50

62 040297 NGUYỄN NGỌC BẢO THI 24/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 7,1 36,75

63 040299 VÕ THỊ Y THÍ 14/06/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 061 7,6 28,50

64 060162 NGUYỄN XUÂN THIỆN 01/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,4 28,00

65 060164 A THIN 02/03/2008 Kon Tum Bahnar Nam 061 7,0 32,00

66 060169 Y THUƯ 25/10/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,1 32,00

67 060173 Y THUYÊN 06/11/2008 Kon Tum Gia-rai Nữ 061 7,8 35,25

68 040317 TRẦN NGỌC ANH THƯ 30/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 7,5 27,50

69 060180 PHẠM HOÀNG HẠ TRÂM 12/04/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 6,9 29,75

70 040337 TRƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM 11/08/2008 Gia Lai Kinh Nữ 061 7,3 30,25

71 040356 PHẠM THIỀU ĐỨC TRỌNG 22/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 6,1 34,75

72 060186 Y TRÚC 22/09/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,5 28,00

73 060197 TRẦN LÊ THANH VẠN 05/03/2008 Bình Định Kinh Nam 061 5,7 25,75

74 060199 NGUYỄN PHƯỚC VŨ 11/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 061 7,3 34,25

75 060200 NGUYỄN DUY VƯƠNG 25/09/2007 Kon Tum Kinh Nam 061 6,1 25,75

76 040391 BÙI THẢO VY 01/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 061 7,0 37,25

77 060205 Y WƯƠN 14/01/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 061 7,4 34,25

78 060206 KIZI DĂM WƯƠNG 16/02/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nam 061 7,0 36,25

79 060208 Y XUÂN 25/06/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 061 7,4 31,50

80 060211 Y YƯM 27/04/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 061 7,2 30,50

81 010024 PHAN HÒA ANH 03/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 8,1 44,75

82 040012 LÊ HỒNG NHẤT BĂNG 19/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 5,7 27,00

83 060012 Y BYAN 07/03/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 7,0 31,75

84 060022 LÒ THANH DANH 15/01/2008 Kon Tum Thái Nam 062 7,4 35,25

85 040065 TRỊNH THỊ MỸ DUYÊN 21/02/2008 Bình Định Kinh Nữ 062 8,0 36,75

86 150060 NGUYỄN THANH DƯƠNG 23/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,2 40,50
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87 060020 NGUYỄN THẾ ĐAN 11/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,1 37,00

88 040037 NGUYỄN THẾ ĐAN 04/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,4 38,50

89 060024 ĐỖ TIẾN ĐẠT 06/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,2 38,50

90 060019 Y ĐĂM 08/04/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 062 7,8 36,00

91 060021 NGUYỄN NHẬT MINH ĐĂNG 30/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,1 32,25

92 060025 LƯƠNG SƠN ĐỈNH 30/07/2008 Kon Tum Thái Nam 062 6,9 34,25

93 060030 Y EM 05/10/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 062 7,3 23,00

94 060033 Y GUA 15/03/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 6,5 28,50

95 060036 LƯƠNG HẢI HÀ 14/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 8,5 52,00

96 010127 HUỲNH NHƯ BẢO HÂN 28/07/2008 Bình Định Kinh Nữ 062 6,0 38,00

97 040099 TỐNG THỊ THANH HIỀN 11/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 5,8 27,25

98 060038 VÕ THỊ HIỀN 08/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 8,8 50,75

99 060050 A GIA HUY 11/04/2008 Kon Tum Bahnar Nam 062 6,9 28,25

100 060054 TRẦN NGỌC HUY 02/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,4 45,50

101 060056 VÕ NHẬT HUY 15/03/2008 Bình Định Kinh Nam 062 6,4 34,50

102 040124 LÊ ANH HUY 29/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 6,8 34,75

103 010188 VŨ GIA QUỐC HUY 29/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,4 35,75

104 040130 NGUYỄN VIỆT HUY 20/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 5,6 31,50

105 060046 PHAN ĐẮC HƯNG 27/08/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 5,7 23,00

106 060047 PHẠM THỊ VIỆT HƯƠNG 09/06/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 7,7 39,00

107 060058 Y KA 16/03/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 062 8,0 33,50

108 060059 Y KÂN 25/09/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 7,1 28,00

109 060071 A MIK KY 30/03/2008 Kon Tum Bahnar Nam 062 7,3 32,75

110 040140 A NGUYÊN THẾ KHANG 01/01/2008 Kon Tum Ba-na Nam 062 5,7 26,50

111 060062 A KHÊNH 02/01/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nam 062 7,3 30,00

112 060066 PHẠM TRẦN ANH KHÔI 21/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,4 33,00

113 060067 PHAN ĐĂNG KHÔI 03/08/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 5,5 30,25

114 060068 Y KHƯỚC 20/05/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 6,7 25,25

115 060079 Y LIÊNG 17/06/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 7,9 32,25

116 060080 Y LIỄU 08/01/2008 Kon Tum Giẻ triêng Nữ 062 7,2 38,25

117 040181 NGUYỄN HẢI LONG 18/03/2008 TP Hà Nội Kinh Nam 062 6,6 37,00

118 060086 PHẠM HOÀNG LONG 31/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 5,7 33,25

119 060084 NGUYỄN THẮNG LỢI 03/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 7,5 37,00

120 060083 A TẤN LỢI 02/10/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nam 062 6,6 24,50

121 060088 Y - EN - LY 16/05/2008 Kon Tum Giẻ triêng Nữ 062 7,2 41,00

122 150140 NGUYỄN LÊ QUỐC MINH 04/11/2008 Kon Tum kinh Nam 062 5,7 34,50

123 040195 TRẦN THẢO MY 30/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 5,8 24,50

124 060098 HÀ Y MỸ 09/08/2008 Kon Tum Thái Nữ 062 6,8 25,25

125 040201 VŨ THÀNH NAM 10/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 6,2 36,25

126 010300 TRẦN TUẤN NAM 14/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 8,3 49,75

127 060100 NGUYỄN HỒNG NGÂN 29/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 6,1 25,50

128 060103 TẠ DUY NGHĨA 09/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 6,6 28,50

129 060118 NGHIÊM THỊ TỐ NHƯ 06/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 8,7 50,50

130 060125 Y PHI 02/11/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 6,8 31,75

131 060128 Y PHIT 17/03/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 6,6 34,50
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132 040247 ĐỒNG XUÂN PHÚC 09/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 6,8 28,25

133 040251 HUỲNH NGỌC PHƯỚC 22/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 6,1 26,25

134 060130 TRỊNH THỊ PHƯƠNG 04/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 5,8 23,50

135 040259 LÊ THANH QUANG 02/09/2008 Quảng Bình Kinh Nam 062 6,3 35,25

136 060132 NGUYỄN MINH QUANG 10/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 6,5 29,75

137 060136 Y MY NA RA 22/10/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 062 7,5 26,50

138 060142 Y SÂM 27/11/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 7,0 32,75

139 060146 A SUÂT 06/03/2008 Kon Tum Bahnar Nam 062 5,7 27,00

140 060148 Y TA 02/11/2008 Kon Tum Ba Na Nữ 062 7,1 30,50

141 060174 Y TIÊK 24/08/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 6,6 25,75

142 050228 A MINH TOÀN 06/03/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 062 6,6 25,50

143 060189 A TÚ 28/05/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nam 062 6,7 31,75

144 060190 TEREXIA TUYẾT 02/11/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 062 7,5 35,25

145 010461 TRƯƠNG THỊ THANH THẢO 26/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 8,0 47,75

146 060156 THÁI THỊ NGỌC THẢO 18/04/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 7,9 40,00

147 040285 HUỲNH VIỆT THẮNG 01/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 6,4 37,25

148 060158 PHÙNG THỊ BẢO THI 22/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 6,3 30,00

149 060159 Y THI 20/01/2008 Kon Tum Jarai Nữ 062 8,1 36,50

150 010474 NGUYỄN TIẾN THỊNH 13/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 8,1 49,00

151 060171 PHẠM THỊ LINH THÙY 04/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 062 7,6 40,75

152 040322 Y THỦY 04/07/2007 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 062 6,4 27,25

153 160282 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 22/10/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 062 6,7 31,25

154 060188 Y TRUYÊN 09/03/2008 Kon Tum Bah Nar Nữ 062 7,9 41,25

155 060196 A VĂN 23/07/2008 Kon Tum Bana Nam 062 5,5 23,50

156 040387 PHẠM NGỌC VIÊN 20/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 5,5 25,25

157 040389 PHẠM THẾ VŨ 25/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 062 6,7 35,75

158 060198 ĐỖ HOÀNG VŨ 05/01/2008 Bình Định Kinh Nam 062 7,9 38,00

159 060202 A VƯỢNG 28/07/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nam 062 6,8 23,00

160 060207 Y - LI XA 29/01/2007 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 062 6,5 24,25

161 060003 NGÔ VIỆT ANH 12/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 063 6,6 30,25

162 060005 VŨ THẾ ANH 06/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 063 7,3 43,25

163 060013 A CHIA 23/05/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nam 063 7,4 30,00

164 060028 VŨ ANH ĐỨC 17/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 063 7,0 32,00

165 060034 Y GUĂT 12/04/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 063 7,7 35,00

166 060044 A HOÀNG 05/07/2008 Kon Tum Xơ đăng Nam 063 7,1 24,50

167 040123 HOÀNG GIA HUY 16/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 063 6,6 37,25

168 060048 VŨ THỊ THU HƯƠNG 13/07/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 6,3 36,50

169 060070 Y KƯƠ|I 10/02/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 063 7,6 38,00

170 040144 A KHÁNH 20/09/2008 Kon Tum Dẻ Nam 063 5,5 24,50

171 060102 Y NGHI 04/11/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 063 6,6 29,25

172 060104 Y NGI 13/08/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 063 6,8 23,50

173 060110 Y NHAN 01/07/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 063 6,9 27,00

174 060109 Y NHÂM 07/02/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 063 7,3 32,75

175 060111 ĐÀO HUỲNH BẢO NHI 25/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 8,0 45,25

176 060113 PHAN TUYẾT NHI 09/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 6,7 37,75
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177 060112 PHẠM LÊ VÂN NHI 22/10/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 7,1 43,00

178 060117 LÊ NGUYỄN THỊ BẢO NHƯ 17/07/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 7,5 43,00

179 060116 BÙI THỊ TỐ NHƯ 09/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 7,6 46,25

180 060134 Y QUYẾT 28/02/2008 Kon Tum Xơ đăng Nữ 063 8,1 36,25

181 060135 PHAN ANH DIỄM QUỲNH 01/04/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 7,5 42,00

182 060140 Y NÊ RY 13/07/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 063 6,9 30,75

183 060143 Y SƠ 27/09/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 063 7,0 33,25

184 060144 Y SỞ 30/05/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 063 7,2 34,75

185 060147 Y SUN 03/12/2008 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 063 5,8 23,75

186 060150 Y TẮM 20/09/2008 Kon Tum Gia-rai Nữ 063 7,2 23,50

187 060175 Y TÍM 30/03/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 063 7,8 36,75

188 060191 Y. TUYẾT 08/12/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 063 7,6 25,25

189 060192 A TUYK 28/12/2008 Kon Tum Bahnar Nam 063 6,4 32,25

190 060152 Y THAN 03/06/2008 Kon Tum Bahnar Nữ 063 7,8 28,00

191 060157 Y THẾ 01/08/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 063 7,1 24,25

192 060161 HOÀNG CÔNG THIỆN 23/05/2008 Kon Tum Kinh Nam 063 6,1 28,00

193 060163 Y THIẾT 19/05/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 063 6,9 23,00

194 060170 NGUYỄN HÀ THANH THUỶ 17/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 8,1 43,00

195 060178 BẠCH HỒNG TRÀ 21/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 7,6 43,25

196 060179 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 29/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 8,0 45,25

197 060195 Y ƯNG 01/07/2008 Kon Tum Rơngao Nữ 063 6,9 26,75

198 060201 VÕ NGUYỄN VƯƠNG 09/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 063 5,5 27,25

199 060203 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VY 06/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 063 6,9 35,50

200 060210 Y YIM 20/02/2008 Kon Tum Hà Lăng Nữ 063 7,5 30,50

Danh sách gồm 200 học sinh./.
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